
Giao 

thông

Công 

nghệ 

thông tin

Nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

diêm 

nghiệp, 

thủy lợi 

và thủy 

sản

Giao thông

Cấp 

nước, 

thoát 

nước

Công 

trình 

công 

cộng 

tại các 

đô thị

TỔNG SỐ 25.995.167 20.628.324 6.769.000 2.613.466 2.728.000 200.000 7.634.858 6.160.170 1.474.688 683.000 5.366.843 417.700 1.402 301.080 603.812 3.588.951 2.132.980 1.296.342 32.770 126.859 280.000 173.898

I Bộ, cơ quan trung ương 14.017.854 13.540.154 6.769.000 2.613.466 1.300.000 200.000 1.974.688 500.000 1.474.688 683.000 477.700 417.700 60.000 60.000

1 Tòa án nhân dân tối cao 500.000 500.000 500.000 500.000

2 Bộ Quốc phòng 7.186.700 6.769.000 6.769.000 417.700 417.700

3 Bộ Tư pháp 99.000 99.000 99.000 99.000

4 Bộ Tài chính 407.000 407.000 407.000

5
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn
60.000 60.000 60.000 60.000

6 Bộ Giao thông vận tải 500.000 500.000 500.000 500.000

7 Bộ Khoa học và Công nghệ 150.000 150.000 150.000 150.000

8 Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.097.972 1.097.972 1.097.972

9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1.200.000 1.200.000 1.100.000 100.000 100.000

10
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội
300.000 300.000 300.000 300.000

11 Ủy ban Dân tộc 30.000 30.000 30.000 30.000

12 Đài Tiếng nói Việt Nam 200.000 200.000 200.000

13 Kiểm toán Nhà nước 295.688 295.688 295.688 295.688

14
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam
304.500 304.500 28.500 276.000

15 Đại học Quốc gia Hà Nội 1.000.000 1.000.000 1.000.000

16
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh
486.994 486.994 486.994

17
Ban Quản lý Làng văn hóa - Du lịch 

các dân tộc Việt Nam
200.000 200.000 200.000

II ĐỊA PHƯƠNG 11.977.313 7.088.170 1.428.000 5.660.170 5.660.170 4.889.143 1.402 301.080 603.812 3.528.951 2.072.980 1.296.342 32.770 126.859 280.000 173.898

Miền núi phía Bắc 8.485.131 5.908.170 248.000 5.660.170 5.660.170 2.576.961 1.402 93.797 2.099.864 1.658.877 295.000 32.770 113.217 280.000 101.898

1 Hà Giang 159.478 159.478 159.478 154.800 4.678

2 Tuyên Quang 2.522.410 2.157.170 90.000 2.067.170 2.067.170 365.240 365.240 355.340 9.900

3 Cao Bằng 101.898 101.898 101.898

4 Lạng Sơn 280.000 280.000 280.000

5 Lào Cai 80.000 80.000 80.000 80.000

6 Yên Bái 294.619 294.619 1.402 293.217 180.000 113.217

7 Thái Nguyên 71.245 71.245 71.245 71.245

8 Bắc Cạn 305.800 305.800 305.800 295.000 10.800

9 Phú Thọ 103.916 88.000 88.000 15.916 15.916 15.916
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10 Bắc Giang 77.058 70.000 70.000 7.058 7.058

11 Hoà Bình 3.593.000 3.593.000 3.593.000 3.593.000

12 Sơn La 177.639 177.639 86.739 90.900 90.900

13 Lai Châu 205.392 205.392 205.392 198.000 7.392

14 Điện Biên 512.676 512.676 512.676 512.676

Đồng bằng sông Hồng 513.877 240.000 240.000 273.877 273.877 273.877

15 Thành phố Hà Nội 273.877 273.877 273.877 273.877

16 Hải Dương 100.000 100.000 100.000

17 Hưng Yên 90.000 90.000 90.000

18 Nam Định 50.000 50.000 50.000

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung
1.866.964 610.000 610.000 1.256.964 301.080 883.884 156.419 727.465 72.000

19 Thanh Hoá 310.000 310.000 310.000

20 Nghệ An 595.092 60.000 60.000 535.092 535.092 535.092

21 Hà Tĩnh 69.373 69.373 69.373 69.373

22 Quảng Trị 170.000 170.000 170.000

23 Thừa Thiên - Huế 367.499 367.499 301.080 66.419 66.419

24 Quảng Nam 123.000 123.000 123.000 123.000

25 Quảng Ngãi 90.000 90.000 90.000 90.000

26 Bình Định 142.000 70.000 70.000 72.000 72.000

Tây Nguyên 464.135 110.000 110.000 354.135 354.135

27 Gia Lai 404.135 50.000 50.000 354.135 354.135

28 Kon Tum 60.000 60.000 60.000

Đông Nam Bộ 307.684 100.000 100.000 207.684 207.684 207.684

29 Bình Phước 207.684 207.684 207.684 207.684

30 Bà Rịa - Vũng Tàu 100.000 100.000 100.000

Đồng bằng sông Cửu Long 339.522 120.000 120.000 219.522 155.880 63.642 50.000 13.642

31 Bến Tre 70.000 70.000 70.000

32 Sóc Trăng 219.522 219.522 155.880 63.642 50.000 13.642

33 Kiên Giang 50.000 50.000 50.000


